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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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BÁO CÁO 
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư

không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Trong những năm qua, chăn nuôi tỉnh Bắc Giang đã có sự chuyển biến tích cực, phát triển mạnh về quy mô, chất lượng sản phẩm, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Chăn nuôi của tỉnh đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi quy mô trang trại tập trung; chuyển từ sản xuất chăn nuôi sang phát triển kinh tế chăn nuôi; từ sản xuất manh mún sang phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao giá trị gia tăng; từ chăn nuôi theo phong trào sang sang chăn nuôi theo hướng liên kết chuỗi khép kín; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất, tạo ra sản phẩm có năng suất, chất lượng cao, đảm bảo an toàn thực phẩm
.
Bên cạnh những kết quả, đóng góp đạt được như trên, chăn nuôi của tỉnh còn tồn tại những hạn chế như: 

(1) Tình trạng chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường còn xảy ra phổ biến, vấn đề phản ảnh, khiếu kiện liên quan đến ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi (nhất là trong khu dân cư) ngày càng tăng;

 (2) Giá trị gia tăng sản phẩm chưa cao, thị trường tiêu thụ và giá cả đầu ra sản phẩm chăn nuôi không ổn định, hiệu quả kinh tế thấp nên phát triển chăn nuôi chưa thật sự bền vững; 

(3) Diễn biến tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi ngày càng phức tạp, nhiều dịch bệnh mới phát sinh chưa có vắc xin và thuốc để phòng, điều trị.
Một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến hạn chế của chăn nuôi tỉnh ta hiện nay là do chăn nuôi theo quy mô nông hộ, nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao và phần lớn nằm xen kẽ trong các khu dân cư. Theo thống kê tính đến tháng 6/2023 toàn tỉnh có 156.491 cơ sở, trong đó: chăn nuôi quy mô nông hộ có 154.246 cơ sở, chiếm 98,57%; trang trại quy mô nhỏ có 1.848 cơ sở, chiếm 1,18%; trang trại quy mô vừa có 339 cơ sở, chiếm 0,22%; trang trại quy mô lớn có 58 cơ sở, chiếm 0,04%. Số cơ sở nằm trong khu dân cư: 154.448 cơ sở, chiếm 98,69% so với tổng số cơ sở chăn nuôi toàn tỉnh, trong đó chủ yếu là chăn nuôi nông hộ (có có 153.104 cơ sở, chiếm 99,13%). Đây là những cơ sở chăn nuôi mang tính chất thời vụ; khó áp dụng quy trình chăn nuôi tiên tiến; khó truy xuất được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; xử lý môi trường không được triệt để, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường; không đảm bảo an toàn thực phẩm; chăn nuôi không đảm bảo an toàn dịch bệnh nên làm tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, khi dịch xảy ra khó kiểm soát và nguy cơ bùng phát trên diện rộng rất cao
. Hiệu quả kinh tế của các cơ sở chăn nuôi đó không cao, tính bền vững thấp. 

Ngoài ra, việc chăn nuôi trong khu dân cư tại khu vự nội thành của thành phố, thị trấn, khu trung tâm các xã, khu đô thị, khu dân cư có mật độ dân số cao còn gây mất mỹ quan, cảnh quan, văn minh đô thị và là yếu tố gây ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí dẫn đến tình trạng bức xúc, khiếu kiện của người dân tại một số địa phương trong thời gian vừa qua, đặc biệt là khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu trung tâm của các xã. 
Để khắc phục những tồn tại hạn chế trong sản xuất chăn nuôi hiện nay, đạt được mục tiêu phát triển chăn nuôi trong thời gian tới, cần tăng số lượng cơ sở chăn nuôi quy mô trang trại tập trung; đồng thời hạn chế, tiến tới chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại các khu dân cư tập trung trong toàn tỉnh. Đây là tiền đề quan trọng để thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong chăn nuôi; phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thân thiện môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tiến tới xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi; góp phần phát triển chăn nuôi bền vững, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân. Đồng thời, để thúc đẩy tiến trình chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại các khu vực quy định không được phép chăn nuôi và hạn chế sự tác động về kinh tế - xã hội tới người dân do phải dừng hoạt động chăn nuôi, đòi hỏi cần có chính sách hỗ trợ các cơ sở chăn nuôi di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu xây dựng chính sách

a) Mục tiêu tổng thể
- Triển khai quy định tại khoản 1, Điều 12; điểm h, khoản 1, Điều 80 và khoản 2, Điều 83 Luật Chăn nuôi ngày 19/11/2018.

- Ban hành Nghị quyết Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như cảnh quan đô thị. Khuyến khích những cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ, nhỏ lẻ chuyển hướng sang ngành nghề khác, hoặc tăng quy mô chăn nuôi theo hướng trang trại tập trung, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh tái cơ cấu và phát triển nông nghiệp nói chung, chăn nuôi nói riêng, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững, thực hiện thắng lợi mục tiêu đã đề ra trong Chương trình hành động số 37–CTr/TU ngày 05 tháng 10 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

- Cơ cấu giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm 48,5% trong tổng số 82% cơ cấu giá trị sản xuất chung của nông nghiệp (gồm trồng trọt 48%, chăn nuôi 48,5%, dịch vụ 3,5%). Đóng góp chung vào tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông lâm thủy sản bình quân đạt 2-3%/năm. 
- Chăn nuôi trang trại, khu chăn nuôi tập trung chiếm 80%.
- Hình thành khu, vùng chăn nuôi tập trung, khép kín, xa khu dân cư đảm bảo các điều kiện theo quy định của Luật Chăn nuôi năm 2018.

II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
1. Chính sách 1: Quy định khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
1.1. Xác định vấn đề bất cập 
Chăn nuôi quy mô nông hộ, nhỏ lẻ chiếm tỷ lệ cao và phần lớn nằm xen kẽ trong các khu dân cư nên quá trình sản xuất chăn nuôi không đảm bảo an toàn dịch bệnh và an toàn thực phẩm, thường xuyên gây ô nhiễm môi trường, khó truy xuất được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hiệu quả kinh tế không cao, tính bền vững thấp. Đặc biệt, việc chăn nuôi không đảm bảo an toàn dịch bệnh sẽ tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh, khó kiểm soát và nguy cơ bùng phát trên diện rộng rất cao. Ngoài ra, việc chăn nuôi trong khu dân cư còn gây mất mỹ quan, cảnh quan, văn minh đô thị và là yếu tố gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến tình trạng bức xúc, khiếu kiện của người dân tại một số địa phương trong thời gian vừa qua, đặc biệt là khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu trung tâm của các xã. Do đó cần phải ban hành quy định hạn chế, tiến tới chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại các khu dân cư tập trung trong toàn tỉnh.
Tuy nhiên, nội dung quy định khu vực không được phép chăn nuôi chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật trước đây của Trung ương. Các văn bản hiện có chỉ đề cập đến các nội dung quy định về địa điểm sản xuất, kinh doanh, khoảng cách xây dựng khu chăn nuôi tập trung, các cơ sở chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt…, chưa có bất kỳ quy định về khoảng cách các khu vực không được phép chăn nuôi, nên địa phương không có cơ sở để ban hành các quy định về vấn đề này. Luật Chăn nuôi năm 2018 là văn bản đầu tiên quy định về nội dung này, trong đó phân cấp cho các tỉnh quy định cụ thể về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi.

Theo quy định tại Điều 24, Điều 25, Điều 26 của Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi, có quy định về xử phạt bằng tiền (tùy theo quy mô chăn nuôi) đối với hành vi chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi và buộc phải di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực đó, trong khi Bắc Giang chưa ban hành quy định về khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nên việc xử lý khiếu kiện của chính quyền địa phương và ngành chức năng gặp nhiều khó khăn do chưa có đầy đủ sơ sở pháp lý để thực hiện.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Nhằm giảm thiểu và tiến tới giải quyết rứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như cảnh quan đô thị tại các khu nội thành của thành phố, thị trấn, trung tâm xã, khu du lịch, khu tâm linh.... Đồng thời góp phần giảm sự phát sinh, lây lan dịch bệnh do hoạt động chăn nuôi không đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn sinh học tại các khu vực trên, giúp chăn nuôi của tỉnh phát triển bền vững.

Tạo hành lang pháp lý cho các địa phương và các cơ quan chức năng áp dụng trong việc triển khai thực hiện quản lý hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi.
1.3. Các giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề 
- Phương án 1: Không quy định khu vực không được phép chăn nuôi (Giữ nguyên hiện trạng).
- Phương án 2. Quy định khu vực không được phép chăn nuôi là các khu thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
a) Đánh giá tác động đối với giải pháp thứ 1: Không quy định khu vực không được phép chăn nuôi.
* Tác động về kinh tế:

- Tích cực: Không làm ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và thu nhập từ chăn nuôi của một số người dân đang sản xuất chăn nuôi tại các khu thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

- Tác động tiêu cực: Nếu giữ nguyên hiện trạng, chăn nuôi tại các khu nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh vẫn còn tiếp diễn sẽ làm tăng nguy cơ phát sinh, lây lan dịch bệnh khó kiểm soát và nguy cơ bùng phát trên diện rộng rất cao, điển hình năm 2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại Bắc Giang đã gây thiệt hại rất lớn về kinh tế của người dân và ngân sách của nhà nước dành cho việc hỗ trợ người dân có lợn bị tiêu hủy. 
* Tác động về xã hội:

- Tích cực: Không
- Tác động tiêu cực: Việc chăn nuôi khu nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư tập trung gây mất mỹ quan, cảnh quan, văn minh đô thị và là yếu tố gây ô nhiễm môi trường, dẫn đến tình trạng bức xúc, khiếu kiện của người dân tại các khu vực đó.
* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính: 
- Tích cực: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

- Tác động tiêu cực: Không.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Không.
- Tác động tiêu cực: Không.
b) Đánh giá tác động đối với giải pháp thứ 2: Quy định khu vực không được phép chăn nuôi là các khu thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh.

* Tác động về kinh tế:

- Tích cực: Thúc đẩy quá trình tái cơ cấu trong chăn nuôi theo hướng giảm tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ, tăng chăn nuôi trang trại tập trung, công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong chăn nuôi; phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh, thân thiện môi trường, đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất được nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, tiến tới xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi, giúp phát triển chăn nuôi của tỉnh bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân.

- Tiêu cực: Người dân tại các khu vực quy định không được phép chăn nuôi mất chi phí để chuyển đổi nghề, chi phí thiệt hại do phải di dời hoặc phá bỏ chuồng trại chăn nuôi, mất thu nhập từ hoạt động chăn nuôi. Tuy nhiên, theo thống kê tại các khu vực trên thuộc khu vực nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư tập trung, chủ yếu là chăn nuôi nông hộ, chiếm 99,58%. Đây là các cơ sở chăn nuôi mang tính thời vụ, không chuyên nghiệp, hiệu quả kinh tế không cao, tính bền vững thấp, thu nhập kinh tế từ hoạt động chăn nuôi của các cơ sở chăn nuôi tại các khu vực đó đa phần không phải là thu nhập chính (không là nghề chính). 
Ảnh hưởng đến tổng đàn vật nuôi của tỉnh, tuy nhiên theo thống kê đàn vật nuôi tại khu vực đề xuất cấm chăn nuôi chiếm tỷ lệ rất thấp so với toàn tỉnh: đàn gia súc ăn cỏ chiếm 1,75%, đàn lợn chiếm 1,2%, đàn gia cầm 0,44%.

* Tác động về xã hội:

- Tích cực: Giúp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như cảnh quan đô thị tại các khu nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư tập trung. 
- Tác động tiêu cực: Một bộ phận người dân bị mất việc làm trong thời gian thực hiện di dời hoặc chất dứt chăn nuôi tại các khu vực không được phép chăn nuôi.
* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính:

- Tích cực: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

- Tác động tiêu cực: Không.

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Tạo hành lang pháp lý cho các địa phương và các cơ quan chức năng áp dụng trong việc triển khai thực hiện quản lý hoạt động chăn nuôi theo quy định của Luật Chăn nuôi.

- Tác động tiêu cực: Không.

1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn
Trên cơ sở phân tích, đánh giá như đã trình bày trên, đề xuất chọn phương án 2: Quy định khu vực không được phép chăn nuôi là các khu thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư tập trung trên địa bàn tỉnh. Khu vực đề xuất quy định không được phép chăn nuôi là các khu vực nôi thành, khu dân cư tập trung thuộc địa bàn 16 phường, xã của thành phố Bắc Giang và 17 thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời kiến nghị các cấp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu và đồng thuận thực hiện.

2. Chính sách 2: Hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Do nội dung quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi lần đầu tiên được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật là Luật Chăn nuôi năm 2018, đồng thời chính sách về tập trung đất đai dành cho phát triển chăn nuôi trang trại còn hạn chế nên dẫn đến tình trạng chăn nuôi theo quy mô nông hộ, nhỏ lẻ, tự phát chiếm tỷ lệ cao và phần lớn nằm xen kẽ trong các khu dân cư tồn tại trong nhiều năm. Hiện chăn nuôi tại khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư vẫn là lĩnh vực giải quyết việc làm cho một bộ phận người dân. Vì vậy, để tạo sự đồng thuận của người chăn nuôi, khi ban hành quy định cấm chăn nuôi tại khu vực trên rất cần có chính sách hỗ trợ khi di dời hoặc chấm dứt chăn nuôi tại khu vực đó.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, trung ương chưa ban hành văn bản quy định cụ thể về chính sách hỗ trợ (đối tượng, mức hỗ trợ, điều kiện, nguyên tắc hỗ trợ) khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi. Vì vậy, cần vận dụng linh hoạt các quy định của Trung ương và của tỉnh để ban hành chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Hỗ trợ một phần kinh phí cho cơ sở chăn nuôi thuộc khu vực không được phép chăn nuôi nhằm giảm sự thiệt hại về kinh tế do phải ngừng sản xuất, chuyển đổi nghề, phá bỏ hoặc di dời chuồng trại chăn nuôi, giúp người dân có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh lĩnh vực khác hoặc tiếp tục đầu tư sản xuất chăn nuôi tại khu vực khuyến khích phát triển chăn nuôi. Giảm tác động về mặt kinh tế - xã hội đối với người dân, tạo sự đồng thuận, khuyến khích các cơ sở chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc di chuyển chuồng trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi khi ban hành Nghị quyết.
2.3. Giải pháp đề xuất để giải quyết vấn đề
- Phương án 1: Không hỗ trợ cơ sở chăn nuôi khi di dời (Giữ nguyên hiện trạng).
- Phương án 2: Hỗ trợ một phần kinh phí cho các cơ sở đủ điều kiện khi chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc di chuyển chuồng trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, định mức hỗ trợ tùy theo quy mô chăn nuôi.

2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.

a) Đánh giá tác động đối với giải pháp thứ 1: Không hỗ trợ cơ sở chăn nuôi khi di dời.
* Tác động về kinh tế:

- Tích cực: Không làm ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước.

- Tác động tiêu cực: Người chăn nuôi tại các khu vực quy định không được phép chăn nuôi gặp khó khăn về vốn để chuyển đổi nghề, tái đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống do phải di dời hoặc phá bỏ chuồng trại chăn nuôi, mất thu nhập từ hoạt động chăn nuôi. 
* Tác động về xã hội:

- Tích cực: Không
- Tác động tiêu cực: Người dân tại khu vực không được phép chăn nuôi bị tác động về kinh tế - xã hội, vì vậy khi không được hỗ trợ di dời sẽ không được sự đồng thuận của người dân, dẫn tới việc các cơ sở chăn nuôi sẽ không chấp hành việc ngừng chăn nuôi, cố tình để tiếp tục hoạt động chăn nuôi. Các cơ quan chức năng phải mất thời gian, công sức, chi phí để kiểm tra, tuyên truyền, vận động, cưỡng chế, mất chi phí để khắc phục ô nhiễm môi trường. Đối với người dân tại khu vực có thể phát sinh chi phí khám chữa bệnh, ảnh hưởng sức khỏe do tác động của những cơ sở chăn nuôi nằm trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, do đó ảnh hưởng đến việc triển khai Nghị quyết.
* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính:

- Tích cực: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

- Tác động tiêu cực: Không.
* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Không.
- Tác động tiêu cực: Không.
b) Đánh giá tác động đối với giải pháp thứ 2: Hỗ trợ một phần kinh phí cho các cơ sở đủ điều kiện khi chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc di chuyển chuồng trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, định mức hỗ trợ tùy theo quy mô chăn nuôi.

* Tác động về kinh tế:

- Tích cực: Giảm sự thiệt hại về kinh tế do phải ngừng sản xuất, chuyển đổi nghề, phá bỏ hoặc di dời chuồng trại chăn nuôi, giúp người dân có vốn để đầu tư sản xuất, kinh doanh lĩnh vực khác hoặc tiếp tục đầu tư sản xuất chăn nuôi tại khu vực khuyến khích phát triển chăn nuôi. Đồng thời, có tác dụng khuyến khích những cơ sở chăn nuôi quy mô nhỏ lẻ tái đầu tư sản xuất theo hướng trang trại tập trung, tăng cường liên kết theo chuỗi khép kín, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế chăn nuôi của tỉnh.

- Tiêu cực: Làm tăng chi ngân sách, dự kiến khoảng 50.312 triệu đồng.
* Tác động về xã hội:

- Tích cực: Người dân được hỗ trợ giúp giảm bớt khó khăn, có điều kiện chuển đổi nghề hoặc tái đầu tư sản xuất, ổn định cuộc sống, đảm bảo an sinh xã hội; tạo sự đồng thuận của người dân trong quá trình triển khai Nghị quyết.

- Tác động tiêu cực: Không.
* Tác động về giới: Không có tác động về giới.

* Tác động thủ tục hành chính:

- Tích cực: Không phát sinh thêm thủ tục hành chính.

- Tác động tiêu cực: Mất thêm thời gian và chi phí cho các cơ quan, đơn vị trong việc giải quyết các chế độ, chính sách hỗ trợ cho cơ sở chăn nuôi hoặc giải quyết các khiếu nại liên quan,…..

* Tác động đối với hệ thống pháp luật:

- Tích cực: Chính sách được ban hành đảm bảo các điều kiện và nhân lực cho việc thi hành. Đồng thời đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp; không phát sinh và làm ảnh hưởng đến tổ chức bộ máy nhà nước, đảm bảo khả năng thực hiện của cơ quan nhà nước và đối tượng thụ hưởng.

- Tác động tiêu cực: Không.

2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn

Theo phân tích, đánh giá các tác động như đã trình bày ở trên, đề xuất chọn phương án 2: Hỗ trợ một phần kinh phí cho các cơ sở đủ điều kiện khi chấm dứt hoạt động chăn nuôi hoặc di chuyển chuồng trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi, định mức hỗ trợ tùy theo quy mô chăn nuôi. Đinh mức hỗ trợ cụ thể:
a) Chăn nuôi nông hộ (từ 01 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi):

- Căn nuôi nông hộ từ 01 đến dưới 05 đơn vị vật nuôi: 8 triệu đồng/cơ sở.

- Chăn nuôi nông hộ từ 05 đến dưới 10 đơn vị vật nuôi: 15 triệu đồng/cơ sở.

b) Chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ (từ 10 đến dưới 30 đơn vị vật nuôi): 60 triệu đồng/cơ sở.

c) Căn nuôi trang trại quy mô vừa (từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi):

- Từ 30 đến dưới 100 đơn vị vật nuôi: 100 triệu đồng/cơ sở.

- Từ 100 đến dưới 200 đơn vị vật nuôi: 220 triệu đồng/cơ sở.

- Từ 200 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi: 370 triệu đồng/cơ sở.
Phương thức hỗ trợ: Hỗ trợ một lần bằng kinh phí, sau khi cơ sở chăn nuôi hoàn thành việc di dời hoặc chấm dứt hoạt động chăn nuôi tại khu vực quy định không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.
III. Ý KIẾN THAM VẤN
- Thực hiện nhiệm vụ tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang (theo Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh), Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các huyện, thành phố tiến hành khảo sát thu thập cơ sở dữ liệu chăn nuôi để làm căn cứ đề xuất xây dựng nội dung Nghị quyết.
- Từ kết quả rà soát, đánh giá, Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng Dự thảo: Báo cáo thuyết minh đề nghị xây dựng Nghị quyết, Tờ trình, Nghị quyết và Báo cáo đánh giá tác động chính sách, gửi xin ý kiến các Sở, ngành và huyện, thành phố, tổ chức, cá nhân có liên quan trên Cổng thông tin điện tử của Sở và gửi xin ý kiến trực tiếp bằng văn bản (Công văn số ………/SNN-CNTY ngày …../…../2023 của Sở Nông nghiệp và TNT). Đến nay, đã có tổng số ……. ý kiến tham gia (bao gồm: 17 Sở, ngành; 10 UBND huyện, thành phố và ....... Doanh nghiệp, HTX tham gia ý kiến,.....), trong đó: …. ý kiến đồng ý, ….. ý kiến tham gia, các ý kiến tham gia đã được Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp thu, giải trình (gửi theo biểu tổng hợp tiếp thu, giải trình). Sở Nông nghiệp và PTNT đã hoàn thiện Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết.
V. PHỤ LỤC
Các biểu dự toán chi phí thực hiện giải pháp chính sách hỗ trợ.

Trên đây là báo cáo đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Giang của Sở Nông nghiệp và PTNT./.
	Nơi nhận:
- UBND tỉnh Bắc Giang;

- Sở Tư pháp;

- GĐ, PGĐ Sở Lê Bá Thành;

- Văn phòng Sở, Phòng KH-TC; 
- Lưu VT, CNTY.
	GIÁM ĐỐC
Dương Thanh Tùng


Phụ lục:

Dự toán kinh phí khi thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở 

chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi 

trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

(Gửi kèm theo Báo cáo số  ......../TTr-SNN ngày ........tháng.........năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT)

	STT
	Quy mô chăn nuôi
	Số cơ sở
	Định mức hỗ trợ

(triệu đồng/cơ sở)
	Thành tiền

(triệu đồng)

	1
	Nông hộ
	
	
	46.812

	
	- Từ 1 đến dưới 5 ĐVN
	3.984
	8
	31.872

	
	- Từ 5 đến dưới 10 ĐVN
	996
	15
	14.940

	2
	Trang trại nhỏ
	30
	60
	1.800

	3
	Trang trại vừa
	
	
	1.700

	
	- Từ 30 đến dưới 100 ĐVN
	3
	100
	300

	
	- Từ 100 đến dưới 200 ĐVN
	3
	220
	660

	
	- Từ 200 đến dưới 300 ĐVN
	2
	370
	740

	Tổng
	
	
	50.312


� Theo thống kê tính đến tháng 6/2023, đàn vật nuôi chính của tỉnh có: đàn lợn 884.329 con, đàn gia cầm 19,57 triệu con (trong đó đàn gà 16,3 triệu con), đàn trâu 30.678 con, đàn bò 109.386 con, đàn ngựa 9.700 con, đàn dê 34.418 con, đàn hươu 4.024 con, ong mật 68.812 đàn, đàn chó 156.469 con...Hiện toàn tỉnh có 98 HTX chăn nuôi; 2.245 trang trại; có 6 cơ sở chăn nuôi được chứng nhận VietGAHP, 102 cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh, 01 vùng chăn nuôi gà an toàn dịch bệnh; trên 100 cơ sở liên kết nuôi gia công cho các công ty. Sản phẩm chăn nuôi của Bắc Giang không chỉ phục vụ cho tiêu thụ nội tỉnh mà còn xuất bán tới 60% ra các tỉnh lân cận. Tỷ lệ đàn bò lai tăng (chiếm trên 85%), đàn lợn nạc tăng, số vòng quay với lợn từ 2 lứa/năm lên 2,5 lứa/ năm, với gà thả vườn từ 2 lứa lên 3-4 lứa/năm.


� Điển hình năm 2019, bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xảy ra tại Bắc Giang: tính từ thời điểm bắt đầu xảy ra dịch tháng 03/2019, tính đến hết 2020 dịch xảy ra tại 2.066 thôn, tổ dân phố của 229/229 (hiện là 209/209) xã, phường, thị trấn của 10/10 huyện, thành phố; tổng số lợn tiêu hủy 277.363 con với trọng lượng 14.726,74 tấn; kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ là 462,456 tỷ đồng. DTLCP đã gây thiệt hại rất lớn về kinh tế cho ngành chăn nuôi của tỉnh và gây ô nhiễm nguồn nước ngầm tại các khu chôn hủy xác lợn. Đồng thời thống kê qua đợt dịch cho thấy DTLCP xảy ra chủ yếu ở quy mô nông hộ, toàn tỉnh có 99,65% số cơ sở chăn nuôi lợn quy mô nông hộ bị dịch; 100% số cơ sở chăn nuôi lợn nằm trong khu dân cư xảy ra dịch phải tiêu hủy.





